TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

HUYEN PONG ANH Poc 1ap - Ty do - Hanh phiic
THANH PHO HA NOI

Ban 4n s6: 75/2021/DS-ST
Ngay: 30 — 3 - 2021
VIV tranh chdp boi thwong thiét hai ngodi
hop dong

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN PONG ANH, THANH PHO HA NOI

- Thanh phin Hpi dong xét xir so thim gom cé:
Thdam phéan — Chii toa phién toa: Ong Tran Quang Tuyén
Cdc Hoi tham nhén dan: 1. BA Hodang Thi Hoa
2. Ong Duwong Xuin Dinh

- Thw ky phién toa: ,(A)ng Nguyén Vin Hing — Thu ky Toa an nhan dan huyén
bong Anh, thanh pho Ha Noi.
- Dgi di¢gn Vién kiém sdt nhan dan huyén Péng Anh, thanh phd Ha Noi tham
gia phién toa: Ba Nguyen Thuy Dung — Kiém sat vién

Ngay 30 thang 3 nam 2021, tai tru s¢ Toa an nhan dan huyén Pong Anh,
thanh phé Ha Noi xét xur so tharn cong khai vu 4n dan su thu Iy sé:
37/2020/TLST-DS ngay 02/3/2020 vé viéc: Tranh 9hap bdi thuong thiét hai
ngoe‘li hop dong do sttc khde bi xdm pham theo Quyét dinh dua vu an ra xét ng:
s0: 12/2021/QbXXST-DS ngay 12/3/2021, quyét dinh hoan phién toa so
16/2021/QDST-DS ngay 16/3/2021 giira cac duong su:

- Nguyén don: Chi Nguyén Thi T, sinh ndm 1990; noi cu trG: Xém B, thon
TO, xa TD, huyén DA, thanh pho Ha N(_)1.

- Bi don: Chi Nguyén Thi N, sinh nam 1989; noi cu tra: Xom D, thon
TO, xa TD, huyén DA, thanh pho Ha Noi.

- Ngwoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan:

1. Ba Poan Thi P, sinh nam 1967.

2. Anh Nguyén Dodn H, sinh nam 1984,

Cung noi cu tra: Xom D, thén TO, x4 TD, huyén DA, thanh phé Ha Noi.

Co mat: Chi T, ba P.

Ving mit: Chi N, anh H.

NOI DUNG VU AN:



Theo don khoi kién ngay 24/5/2019, don khdi kién bo sung ngay
30/7/2019, ngay 17/02/2020 cung cdc 1oi khai trong qud trinh gidi quyét vu dn,
cdc phién hoa gidi va tai phién toa, nguyén don la chi Nguyén Thi T trinh bay:

Gia dinh chi va gia dinh chi Nguyén Thi N la nguoi cung thon TO, x& TD;
giita hai gia dinh khong c¢6 mau thuan, thu o4n gi.

Sang ngay 14/12/2018, khi chi dang diéu khién xe mé t6 BKS 29R4-6732
lru théng trén truc dudng doi 2 thon TO, xa TD di vé hudng doi 4 thon TO thi
bi chi Nguyén Thi N diéu khién xe mé t6 BKS 2971-9037 di tir dudng nhanh
trong x6m dam vao hong xe ctia chi khién chi bi ngd sang bén trai, ving xa 3, 4
mét. Sau khi va cham, chi N khong cé ¥ kién giva tiép tuc déo con di hoc. Luc
d6 chi rat dau nhung van di xe vé nha. Khi vé nha chi théy tay trai chi bi té budt
nén gia dinh chi da dua chi vao bénh vién da khoa Pong Anh kiém tra va két
luan chi bi “Gdy xwong 16i cAu trong canh tay trai, phai phiu thuat”. Chi phiu
thuat va nam diéu tri tai bénh vién da khoa Pong Anh tir ngay 14/12/2018 dén
ngay 21/12/2018. Mic du da duoc ra vién nhung tay trai cua chi khong co dudi
binh thudng duoc nén ngay ndo ciing phai di tap phuc hdi chirc ning. Pén thang
10 ndam 2019, chi di kham lai tai bénh vién da khoa BPong Anh va dugc chi dinh
mo rat dinh. Chi nhap vién ngay 13/10/2019 d tién hanh mo rat dinh, dén ngay
20/10/2019 thi duoc ra vién. Khi ra vién bac sy chi dinh tap phuc hoi chirc nang
03 thang. Chj di vao vién tap phuc hdi chirc ning 02 thang sau d6 thi vé nha tu
tap.

Sau khi mo 1an dau tién co quan cong an da cho chi di giam dinh tai Vién
khoa hoc hinh sy - Bo cong an. Theo két luan gidam dinh thoi diém dé thuong tat
ctia chi 1a 08% nhung Vién khoa hoc hinh su ciing yéu cau chi di giam dinh b6
sung sau khi phau thuat rat dinh. Sau khi phau thuét rat dinh theo yéu cau cia
chi, cong an huyén Péng Anh d3 cho chi di giam dinh b6 sung. Theo két luan
giam dinh b sung thi ty 1é ton thuong co thé ciia chi 1a 55%.

Tu sau khi tai nan xay ra, cling nhu thoi gian chi nam vién ph?lu thuat 02
lan, tap phuc hoi chirc ning hang nam troi nhung chi N hay gia dinh chi N
khong hoi han, thim nom gi, chua boi thudng gi. Chi ciing d yéu cau co quan
cong an diéu tra 1am rd vu tai nan. Co quan cong an di tién hanh céc thu tuc
diéu tra va két luan vé vu tai nan giao thong theo thong bao két qua giai quyét vu
tai nan giao thong sd 1234/TB/CADA ngiy 14/6/2019. Theo két luan trén chi
cling c6 16i trong vu tai nan trén vi khong di vé bén phai theo chiéu di cia minh
gdy tai nan, ngoai ra chi con ¢6 16i hanh chinh khi khong doi mii bao hiém va
khong c6 giay chimg nhén bao hiém trach nhiém dan sy. Chi khong c6'y kién gi
vé két luan trén va da ndp tién phat theo quyét dinh xr phat vi pham hanh chinh
cua co quan cong an. Sau khi duge giam dinh lai, co quan cong an cung da
thong bao két qua giam dinh cho chi, chi khong c6 ¥ kién gi vé két luan giam
dinh trén.

Chi yéu cau Tda an giai quyét budc chi Nguyén Thi N phai bdi thuong
cho chj cac khoan tién sau:

Tién phau thuat lan 1: 23.167.769 dong.



Tién phuc hdi chic nang, vat 1y tri liu sau 1an mo tht nhét: 4.756.660
dong.

Tién diéu tri cimg khop khuyu + tién thude: 3.300.116 dong.

Tién mé rat dinh gdm: Tién vién phi: 2.333.000 dong; tién phuc hdi chirc
nang sau rat dinh 1.914.923 dong.

Tién mat thu nhap 18 thang x 5.000.000 déng/thang = 90.000.000 dong.

Tién thué xe di lai trong thoi gian diéu tri: 7.000.000 dong.

Tién ton that vé tinh than: 40 thang luong co sé x 1.490.000 dong =
59.600.000 dong.

Téng cong: 192.072.468 dong.

Tai phién toa, nguyén don giit nguyén quan diém nhu trong qua trinh giai
quyét vu an. Tuy nhién, theo dung héa don chimg tir da giao ndp cho Toa an chi
xac dinh lai s6 tién cu thé chi yéu cau nhu sau:

Tién phau thuat lan 1: 23.167.769 dong.

Tién phuc hdi chtrc ning, vat 1y tri liéu sau 1an mo thir nhat: 4.697.080
dong.

Tién diéu tri cimg khop khuyu + tién thude: 3.300.166 dong.

Tién mo rat dinh gdm: Tién vién phi: 2.333.000 dong; tién phuc hoi chirc
nang sau rat dinh 1.914.923 dong.

Tién mat thu nhap 18 thang x 5.000.000 d6ng/thang = 90.000.000 dong.

Tién thué xe di lai trong thoi gian diéu trj: 7.000.000 dong.

Tién ton that vé tinh than: 40 thang luong co sé x 1.490.000 dong =
59.600.000 dong.

Tong cong: 192.012.938 dong.

Chi tu nguyén it yéu ciu so tién mat thu nhap ciia ngudi chim soc cia
me chi 40 ngay = 6.000.000 dong.

Vé trach nhiém boi thuong: Trude day chi lam don yéu cau chi N phai boi
thuong. Tuy nhién theo quy dinh phap luat ma anh H ciing phai lién déi boi
thuong thi chi d& nghi Toa an budc vo chong anh H

Tai bién bén ldy 1oi khai ngay 08/01/2021, bi don la chi Nguyén Thi N
trinh bay: Gia dinh chong chi va gia dinh chi T ¢6 quan hé ho ndi tdc, trude khi
X4y ra tai nan hai bén gia dinh khong c6 mau thuan gi.

Sang ngay 14/12/2018, gitta chi va chi T c6 xay ra va cham xe may tai
duong trong thon TO. Sau khi xay ra va cham hai bén thay khong van dé gi nén
cac bén tiép tuc di lam. Pén budi trua, khi chi va chong chi khong c¢6 nha thi gia
dinh chi T sang nha chi thong bao chi T bi thuong tich va chui béi gia dinh chi.
Tbi hém do, chi va chéng chi sang nha chi T hoi thdm nhung chi T va me chi
dang trong bénh vién, chi ¢6 bd chi T & nha. Pén trwa hom sau, me chi T 1a ba P
lai tiép tuc sang nha chi chui bdi va x6ng vao danh chi. Chinh vi vay hai bén
khong thuong lugng dugc vai nhau.

Sau d6 cong an moi cac bén 1én dé giai quyét sy viéc. Qua trinh giai
quyét, cong an da dung lai hién trudng, moi nhan ching ching kién tham gia,
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tam gitr cac phuong tién lién quan dé xem xét dau vét. Co quan cong an cling
tién hanh hoa giai nhung cac bén khong thong nhat dugc mirc b01 thuong. Sau
do cong an thong bao két thiic viéc giai quyét vu tai nan va quyét dinh xt phat
tat ca cac bén. Chi khong nhd cong an xac dinh chi c6 16i gi nhu’ng chi co bi phat
va da nop phat. Chi khong co ¥ kién gi vé viéc cong an giai quyét vu tai nan
trén. Cong an c6 thong bao cho chi két qua thuong tich cua chi T khi giam dinh
lan dau tién nhung chi khong nhé thuong tich bao nhiéu %. Khi chi T di giam
dinh lai 1an thir 2 thi cong an khong thong bao ty 1é thuwong tich cta chi T cho
chi. Chi xac dinh chi khong ddm xe vao chi T nén khong c6 nghia vu boi
thuong.

Bi don khong c6 yéu cau phan tb.

Nguwoi c6 quyén lgi, nghia vu lién quan:

Ba Dodn Thi P trinh bay: Ba da dugc biét yéu cau khoi kién ciing nhu
quan diém cta chi T vé viéc giai quyet vu an. Ba hoan toan nhat tri voi yéu cau
khoi kién cua chi T, d6i v6i khoan tién mat thu nhap cta ngudi cham soc chi T
trong thoi gian nam vién, ba xac dinh ba la nguoi cham soc chi T trong thoi gian
nam vién va thoi gian ¢ nha sau khi nam vién, tong cong 40 ngay. Theo don thi
chi T ¢6 yéu cau chi N boi thuong chi phi trén tong cong 1a 6.000.000 dong. Tuy
nhién dén nay chi T da xin rat yéu cau do6i voi 50 tién trén. Ba hoan toan nhat tri
véi quan diém cia chi T. Ba ciing khong yéu cau gi ddi voi so tién mat thu nhap
cua ba trong thoi gian cham soc chi T tai bénh vién cling nhu tai nha.

Anh Nguyén Dodn H trinh bay: Viéc chi T va chi N va cham giao théng
v6i nhau nhu thé nao chi khong biét, khéng chimg kién. Do gia dinh chi T nhiéu
lan sang de doa, chiri béi gia dinh anh nén hai bén khong thuong luong duoc vai
nhau. Khi cong an giai quyét vy tai nan c¢6 moi anh 1én 1am viée vi anh 13 nguoi
dung tén chu s¢ hiru xe may BKS 2971-9037. Khi cong an két thue viée giai
quyet vu tai nan anh bi xtr phat vi giao xe cho nguoi chua c6 gidy phep lai xe
diéu khién xe mo t6. Anh khong co ¥ klen gi vé viéc cong an gidi quyet vu tai
nan giao thong va da ndp phat theo quyet dinh cta cong an. Quan diém ctia anh
1a nhat tri v6i quan diém cta chi N, vo chong anh khong phai c6 trach nhiém boi
thuong cho chi T.

Nguoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan khong c6 yéu cau ddc lap.

Dai dién Vién kiém sat phat biéu y kién vé viéc tuan theo phap luat tb tung
trong qua trinh giai quyét vu an ké tir khi thy 1y cho dén trude thoi diém Hoi dong
xét xur nghi 4n ctia Tham phén, Hoi dong xét xir, Thu k¥ phién tda chap hanh
dung quy dinh ctia B luat T4 tung dan su; bi don 14 chi N; nguoi co quyen loi,
nghia vu lién quan la anh H khong dén Toa an lam viéc, ving mdt tai cac phién
hoa giai, phién toa la khong chap hanh .dung quy dinh phap luat t6 tung dan su.
Vé viée giai quyét vu an dé nghi Hoi dong xét xtr: Chap nhan mot phan yéu cau
khéi kién cta chi Nguyén Thi T, budc chi Nguyén Thi N va anh Nguyén Doan H
lién d6i boi thuong cho chi T: Tién kham chira bénh, vién phi, tién thubc Ia
18.000.000 dong; 06 thang mat thu nhap x 2.500.000 dong/thang = 15.000.000
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ddng; ton that tinh than bﬁng 10 thang luong co s¢ 1a 14.900.000 ddng; tién thué
xe di lai trong qua trinh di€u tri 1a 2.000.000 dong. Tong cong la: 49.900.000
dong. V¢ an phi: Chi Nguyén Thi N va anh Nguyén Doan H chiu an phi theo quy
dinh.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] V& quan hé phéap luat, thoi hiéu khoi kién va quyén khoi kién: Chi
Nguyén Thi T khoi kién chi Nguyén Thi N yéu cau bdi thudng thiét hai vé st
khée do tai nan xay ra vao ngay 14/12/2018. Vi vay Toa an thu 1y vu an véi
quan hé phap luat “Bdi thudng thiét hai ngoai hop ddng do stc khoe bi xam
pham” theo khoan 6 Diéu 26 Bo luat TH tung dan sy 2015. Su vi¢c xay ra ngay
14/12/2018, chi T giri don khoi kién dén Toa an ngay 24/5/2019 1a trong thoi
hiéu quy dinh tai Diéu 588 B¢ luat Dan sy nim 2015.

[2] V& t6 tung: Bi don 1a chi Nguyen Thi N va ngudi c6 quyén loi, nghia
vu lién quan la anh Nguyén Doan H vang mit tai tit ca cac budi lam viéc, phién
hop tiép can cong khai chimg ctr va hoa giai cling nhu tai cac phién tda mic du
da dugc Toa an tri¢u tap hop 1€. Vi vay Toa an xét xur Véng mat ho theo quy
dinh tai Diéu 227 B6 luat T4 tung dan su.

[3] Xét yéu cau cua nguyén don vé viéc budc bi don bdi thuong thuong
tich cuia nguyén don:

Vé trach nhiém boi thirong: Theo hd so giai quyét vu tai nan giao thong va
Thong bao két qua giai quyét vu tai nan giao thong sd 1234/TB/CAPA ngay
14/6/2019 cua Cong an huyén Bong Anh nguyén nhan xay ra vy tai nan giao thong
la: Chi Thuy diéu khién xe motd khong di vé bén phai theo chiéu di ctia minh; chi
N diéu khién xe moto tir dudng nhanh ra duong chinh khéng nhuong dudng cho xe
di trén duong chinh, khong c6 gidy phép lai xe. Ngoai ra cac bén con vi pham hanh
chinh diéu khién xe khong d6i mii bao hiém, khong c6 gidy chimg nhan bao hiém
trach nhiém dan su cua chu xe co gidi. Xe md t6 BKS 2971-9037 do chi N diéu
khién 1a cia anh Nguyén Don H (chong chi N). Anh H giao xe cho chi N dicu
khién khi chi N khong du diéu kién diéu khlen mo t0, xe may (khong co gidy phép
lai xe mo t6). Cac bén khong coy kién gi vé két luan giai quyét vu tai nan giao
thong trén va chap hanh cac quyét dinh xur phat ctia cong an huyén Dong Anh. Vi
vay xac dinh mdi bén co 16i 50% trong vu tai nan trén. Ca 02 xe mo to déu khong
tham gia bao hiém trach nhiém dan su cua chi xe co gi61 con hiéu luc. Vi vay, theo
quy dinh cua khoan 4 Piéu 601 Bo luat Dan sy nam 2015 thi chi N va anh H phai
lién d6i bdi thuong cho chi T.

Vé thwong tich ciia chi T: Theo két luan giam dinh phap y thuong tich sd
894/C09-TT1 ngay 05/3/2019 ctia Vién khoa hoc hinh su - Bo cong an ty 1é phan
tram t6n thuong co thé cta chi T tai thoi diém giam dinh 1a 08%. Trong két luan
giam dinh trén ciing di néu rd: Khi chi T d& thao phuong tién lién két xuong, dé
nghi Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén Pong Anh dua chi T di giam dinh
b6 sung dé danh gia chinh xac mic do anh hudng van dong khép khuyu trai....Vi
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vay sau khi chi T théo phuong tién lién két xwong, Co quan Canh sat diéu tra Cong
an huyén Dong Anh tiép tuc trung cau giam dinh bb sung. Theo ban két luan giam
dinh phap y thuong tich s6 6773/C09-TT1 ngay 02/12/2019 di két luan tong ty 1&
phan trim ton thuong co thé ctia chi T sau khi giam dinh b6 sung 14 55%. Cac bén
duong su déu khong co ¥ kién gi vé két luan giam dinh trén, vi vy xac dinh ty 1
thuwong tich co thé cua chi T 12 55%.

Vé xdc dinh thiét hai: Chi T yéu cau boi thuong cac khoan tién sau:

Tién phau thuat lan 1: 23.167.769 dong.

Tién phuc hoi chire nang, vat 1y tri li¢u sau lan mo tht nhét: 4.697.080
dong.

Tién diéu tri ctng khép khuyu + tién thude: 3.300.166 dong.

Tién mo rat dinh gdm: Tién vién phi: 2.333.000 dong; tién phuc hdi chirc
nang sau rat dinh 1.914.923 dong.

Tién mat thu nhap 18 thang x 5.000.000 d6ng/thang = 90.000.000 dong.

Tién thué xe di lai trong thoi gian diéu tri: 7.000.000 dong.

Tién ton that vé tinh than: 40 thang luong co s& x 1.490.000 dong =
59.600.000 dong.

Tong cong: 192.012.938 dong.

Dbi véi cac khoan tién gém: Tién phau thuét 1an 1: 23.167.769 ddng; tién
phuc hdi chirc nang, vat 1y tri li¢u sau 14n mé thtr nhat: 4.756.660 déng; tién diéu
trj ctrng khop khuyu + tién thude: 3.300.116 ddng; tién mo rat dinh gém: Tién
vién phi: 2.333.000 dong; tién phuc hoi chirc nang sau rat dinh 1.914.923 dong.
Cong la 35.412.938 dong. Toan bd s6 tién trén chi T déu co hoéa don, chimg tir
thé hién trong hd so vu 4n. Pay 13 céc chi phi hop ly cho viéc ciru chira, boi
dudng, phuc hoi sirc khoe va chirc nang bi mat, bi giam sat ca nguoi bi thiét
hai theo quy dinh tai diém a, khoan 1 Diéu 590 B6 luat Dan sy nam 2015.

Péi v6i khoan tién mét thu nhap 18 thang x 5.000.000 dong/thang =
90.000.000 dong. Chi T khong c6 cong viéc on dinh, thu nhap thuc té khong c6
nén chap nhan mot phan yéu cau mat thu nhap thyc té cta chi T. Ap dung bing
Y muc thu nhap binh quéin trén dia ban xa TD Ia 5.000.000 ddng/thang =
2.500.000 dong/thang. Thoi gian chi T yéu cdu 18 thang mat thu nhép, nhan
thay Tai nan xay ra vao ngay 14/12/2018. Sau khi tai nan xay ra, chi T phai
phau thuat, tap phuc hdi chire ning, md thio phuong tién lién két xwong va di
giam dinh b sung vao ngay 02/12/2019. Médc du trong hd so bénh an khong c6
chi dinh cua bac sy vé viéc nghi trong thdi gian bao 1au. Tuy nhién, sau khi phau
thuat 1an 1 chi T van phai thudng xuyén tip phuc hoi chitc ning va mé thao lién
két xwong (Thé hién qua cac héa don vién phi tir thang 01 nam 2019 dén thang
12 nam 2019). Vi vay, x4c dinh thoi gian chi T khong di lam dugc bi mét thu
nhap 1a 12 thang.

Dbi v6i yéu cau boi thuong ton that vé tinh than bang 40 thang luong co
s x 1.490.000 dong/thang = 59.600.000 ddng, nhan thdy: Theo quy dinh tai
khoan 2 Diéu 590 Bo luat Dan su 2015, mirc toi da boi thudng ton that vé tinh
than 1a 50 thang lwong t6i thiéu. Cin clr vao mirc d6 thuong tich cua chi T, xac
dinh khoan tién bu dép ton that vé tinh than 1a 20 thang luong co so.
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Dbi véi khoan tién thué xe di lai trong thoi gian diéu tri 1a 7.000. 000
dong, nhan thiy: Theo quy dinh tai Diéu 590 B luat Dan su 2015 va Nghi quyet
s0 03/2006/HDTP cua Hoi dong tham phan Toa an nhén dan t6i cao, chi co tién
dua chi T di cap ctru tai co s y té 1a nhitng chi phi can thiét va duoc chap nhan.
Mac du chi T khong giao ndp duoc cac bién lai cude phi thué xe nhung do la chi
phi thyc té. Vi Vay, Chap nhan mot phan yéu cau cua chi T d6i véi tién thué xe di
lai trong thot gian dleu tri 14 2.000.000 dong.

Pbi véi tién mat thu nhap cua nguoi chdm soc trong thoi gian 40 ngay 1a
6.000.000 dong. Chi T da co6 101 khai vé€ viéc rat yéu cau d6i voi 50 tién trén, ba
P — nguoi truc tiép chdm séc chi T ciing nhit tri véi viée rat yéu cau cua chi T.
Viéc chi T va ba P khong yéu cau sd tién trén 13 hoan toan tu nguyén nén ghi
nhan.

Nhu vay, cac khoan thi¢t hai cua chi T gém: Tién phau thuat lan 1:
23.167.769 déng; tién phuc hoi chic nang, vat ly tri li€u sau lan mo thar nhat:
4.697.080 ddng; tién diéu tri cing khdp khuyu + tién thude: 3.300.166 dong;
tién mo rat dinh gdm: Tién vién phi: 2.333.000 dong; tién phuc hoi chirc ning
sau rat dinh 1.914.923 ddéng. Toén that tinh thin 20 thang luong co so =
29.800.000. Tién mét thu nhap trong 12 thang x 2.500.000 d6ng/thang =
30.000.000 dong. Tién thué xe trong qua trinh diéu trj 1a 2.000.000 dong. Tong
cong 1a: 97.212.938 dong. Tuy nhién, do mdi bén co 18i 50% trong vu tai nan
trén nén budc chi N va anh H lién déi boi thuong cho chi T sb tién 97.212.938
dong/2 = 48.606.469 dong.

[4] V& an phi so tham: N guyén don thudc truong hop dugce mién ndp tién
an phi theo Di€u 12 cua Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016
cua Uy ban thuong vu Quoc hoi. Chi Nguyen Thi N va anh Nguyén Doan H
phai chiu an phi dan su c6 gid ngach tuong g vai sO tién phai boi thuong.

[5] V& quyén khang céo: Cac duong sy déu c6 quyén khang céo theo quy
dinh phap luat.

Vi cac 1€ trén;

QUYET PINH

Can cu:

- Piéu 357, 468, 584, 585, 586, 588, 590, 601 B¢ luat Déan su 2015;

- Nghi quyét s0 03/2006/NQ-HDTP ngay 08/7/2006 cia Hoi dong tham
phan Toa an nhan dan t6i cao;

- Cac biéu 26, 35, 39, 147, DBiéu 271 va biéu 273 Bo luat T tung dan su
nam 2015;

- Nghi quyét s0 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban

thuong vu Qudc hdi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va su
dung an phi va 1¢ phi Toa an.



Tuyén xur:

1. Chap nhan mdt phan yéu cau khoi kién cua chi Nguyén Thi T vé viéc
“Boi thuong thiét hai ngoai hop dong do strc khoe bi xam pham” d6i voi chi
Nguyén Thi N va anh Nguyén Doan H.

2. Bugc chi Nguy@n Thi N va anh Nguyén Do&n H phai bdi thuong cho
chi Nguyén Thi N sé tién 48.606.469 dong (Bon muoi tam triéu, sau trim linh
s&u nghin, bén trim sau muoi chin) dong.

3. K& tir ngay ¢6 don yéu cau thi hanh &n cua chi Nguyén Thi T cho dén
khi thi hanh an xong khoan tién trén, hang thang chi Nguyen Thi N va anh
Nguyén Doén H con phai chiu khoan tién 14i cua so tién con phai thi hanh &n
theo muc 13 suat 10%/nam.

4. Chi Nguyén Thi N va anh Nguyén Doan H phai nop s tién 2.430.000
(Hai triéu, bdn trim ba muoi nghin) déng &n phi dan su so tham.

5. An Xtr cong khai so tham, cac duong su ¢6 mat tai phién tda (chi T, ba
P) co quyen khang cao ban an trong thoi han 15 ngay ké tir ngay tuyén an;
duong sy Vang mit tai phién tda (chi N, anh H) c6 quyén khang cdo ban an trong
thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ban an hodc ban an dugc niém yét theo
quy dinh phép luat.

6. Truong hop ban an duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat Thi
hanh 4n dan sy thi nguo1 dugc thi hanh 4n dan sy, nguoi phai thi hanh an dan sy
c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh
an hoac bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai Diéu 6, Biéu 7, Piéu 7a va
Piéu 9 Luat Thi hanh &4n dan sy. Thoi hi¢u thi hanh an dugc thuc hién theo quy
dinh tai Diéu 30 Luat Thi hanh an dan su.

Noi nhan: T.M HQI PONG XET XU SO THAM

- VKSND huyén Bong Anh THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA
- Chi cuc THADS huyén Dong Anh

- Toa 4n nhan dan thanh phd Ha Noi

- Cac duong su

- Luu hd so

- Luu tri

Tran Quang Tuyén






	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Gia đình chị và gia đình chị Nguyễn Thị N là người cùng thôn TO, xã TD; giữa hai gia đình không có mâu thuẫn, thù oán gì.
	Sáng ngày 14/12/2018, khi chị đang điều khiển xe mô tô BKS 29R4-6732 lưu thông trên trục đường đội 2 thôn TO, xã TD đi về hướng đội 4 thôn TO thì bị chị Nguyễn Thị N điều khiển xe mô tô BKS 29Z1-9037 đi từ đường nhánh trong xóm đâm vào hông xe của chị...
	Sau khi mổ lần đầu tiên cơ quan công an đã cho chị đi giám định tại Viện khoa học hình sự - Bộ công an. Theo kết luận giám định thời điểm đó thương tật của chị là 08% nhưng Viện khoa học hình sự cũng yêu cầu chị đi giám định bổ sung sau khi phẫu thuật...
	Từ sau khi tai nạn xảy ra, cũng như thời gian chị nằm viện phẫu thuật 02 lần, tập phục hồi chức năng hàng năm trời nhưng chị N hay gia đình chị N  không hỏi han, thăm nom gì, chưa bồi thường gì. Chị cũng đã yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ vụ t...
	Chị yêu cầu Tòa án giải quyết buộc chị Nguyễn Thị N phải bồi thường cho chị các khoản tiền sau:
	Tiền phẫu thuật lần 1: 23.167.769 đồng.
	Tiền phục hồi chức năng, vật lý trị liệu sau lần mổ thứ nhất: 4.756.660 đồng.
	Tiền điều trị cứng khớp khuỷu + tiền thuốc: 3.300.116 đồng.
	Tiền mổ rút đinh gồm: Tiền viện phí: 2.333.000 đồng; tiền phục hồi chức năng sau rút đinh 1.914.923 đồng.
	Tiền mất thu nhập 18 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 90.000.000 đồng.
	Tiền thuê xe đi lại trong thời gian điều trị: 7.000.000 đồng.
	Tiền tổn thất về tinh thần: 40 tháng lương cơ sở x 1.490.000 đồng = 59.600.000 đồng.
	Tổng cộng: 192.072.468 đồng.
	Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên quan điểm như trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, theo đúng hóa đơn chứng từ đã giao nộp cho Tòa án chị xác định lại số tiền cụ thể chị yêu cầu như sau:
	Tiền phẫu thuật lần 1: 23.167.769 đồng.
	Tiền phục hồi chức năng, vật lý trị liệu sau lần mổ thứ nhất: 4.697.080 đồng.
	Tiền điều trị cứng khớp khuỷu + tiền thuốc: 3.300.166 đồng.
	Tiền mổ rút đinh gồm: Tiền viện phí: 2.333.000 đồng; tiền phục hồi chức năng sau rút đinh 1.914.923 đồng.
	Tiền mất thu nhập 18 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 90.000.000 đồng.
	Tiền thuê xe đi lại trong thời gian điều trị: 7.000.000 đồng.
	Tiền tổn thất về tinh thần: 40 tháng lương cơ sở x 1.490.000 đồng = 59.600.000 đồng.
	Tổng cộng: 192.012.938 đồng.
	Chị tự nguyện rút yêu cầu số tiền mất thu nhập của người chăm sóc của mẹ chị 40 ngày = 6.000.000 đồng.
	Về trách nhiệm bồi thường: Trước đây chị làm đơn yêu cầu chị N phải bồi thường. Tuy nhiên theo quy định pháp luật mà anh H cũng phải liên đới bồi thường thì chị đề nghị Tòa án buộc vợ chồng anh H
	Bà Đoàn Thị P trình bày: Bà đã được biết yêu cầu khởi kiện cũng như quan điểm của chị T về việc giải quyết vụ án. Bà hoàn toàn nhất trí với yêu cầu khởi kiện của chị T, đối với khoản tiền mất thu nhập của người chăm sóc chị T trong thời gian nằm viện,...
	Anh Nguyễn Doãn H trình bày: Việc chị T và chị N va chạm giao thông với nhau như thế nào chị không biết, không chứng kiến. Do gia đình chị T nhiều lần sang đe dọa, chửi bới gia đình anh nên hai bên không thương lượng được với nhau. Khi công an giải qu...
	[3] Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường thương tích của nguyên đơn:
	Về xác định thiệt hại: Chị T yêu cầu bồi thường các khoản tiền sau:
	Tiền phẫu thuật lần 1: 23.167.769 đồng.
	Tiền phục hồi chức năng, vật lý trị liệu sau lần mổ thứ nhất: 4.697.080 đồng.
	Tiền điều trị cứng khớp khuỷu + tiền thuốc: 3.300.166 đồng.
	Tiền mổ rút đinh gồm: Tiền viện phí: 2.333.000 đồng; tiền phục hồi chức năng sau rút đinh 1.914.923 đồng.
	Tiền mất thu nhập 18 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 90.000.000 đồng.
	Tiền thuê xe đi lại trong thời gian điều trị: 7.000.000 đồng.
	Tiền tổn thất về tinh thần: 40 tháng lương cơ sở x 1.490.000 đồng = 59.600.000 đồng.
	Tổng cộng: 192.012.938 đồng.
	Đối với các khoản tiền gồm: Tiền phẫu thuật lần 1: 23.167.769 đồng; tiền phục hồi chức năng, vật lý trị liệu sau lần mổ thứ nhất: 4.756.660 đồng; tiền điều trị cứng khớp khuỷu + tiền thuốc: 3.300.116 đồng; tiền mổ rút đinh gồm: Tiền viện phí: 2.333.00...
	Đối với khoản tiền mất thu nhập 18 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 90.000.000 đồng. Chị T không có công việc ổn định, thu nhập thực tế không có nên chấp nhận một phần yêu cầu mất thu nhập thực tế của chị T. Áp dụng bằng ½ mức thu nhập bình quân trên đị...
	Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần bằng 40 tháng lương cơ sở x 1.490.000 đồng/tháng = 59.600.000 đồng, nhận thấy: Theo quy định tại khoản 2 Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, mức tối đa bồi thưởng tổn thất về tinh thần là 50 tháng lương tối t...
	Đối với khoản tiền thuê xe đi lại trong thời gian điều trị là 7.000.000 đồng, nhận thấy: Theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị quyết số 03/2006/HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chỉ có tiền đưa chị T đi cấp cứu tại ...
	Đối với tiền mất thu nhập của người chăm sóc trong thời gian 40 ngày là 6.000.000 đồng. Chị T đã có lời khai về việc rút yêu cầu đối với số tiền trên, bà P – người trực tiếp chăm sóc chị T cũng nhất trí với việc rút yêu cầu của chị T. Việc chị T và bà...
	Như vậy, các khoản thiệt hại của chị T gồm: Tiền phẫu thuật lần 1: 23.167.769 đồng; tiền phục hồi chức năng, vật lý trị liệu sau lần mổ thứ nhất: 4.697.080 đồng; tiền điều trị cứng khớp khuỷu + tiền thuốc: 3.300.166 đồng; tiền mổ rút đinh gồm: Tiền vi...

